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Cetyl PEG/PPG 10/1 Dimethicone (SM 3330P) 
I. Giới thiệu  

SM 3330P là chất lỏng tổng hợp từ polymer polysiloxane polyalkyl polyether được 
thiết kế để sử dụng làm chất nhũ hóa silicone trong sản phẩm chăm sóc cá nhân cho 
nhũ hóa W / O. Đây là một chất nhũ hóa silicone độc đáo cho các loại kem dưỡng da 
và kem nền. Copolyol hoạt động như chất ưa nước trong khi biến tính alkyl tạo ra 
phần đuôi kỵ nước, với silicone hoạt động như lớp bánh kẹp, mang lại cảm giác nhẹ 
nhàng dễ chịu và mềm mượt cho nhũ tương W / O hoặc W / Si. Tương thích với hàm 
lượng thành phần hữu cơ cao. Tạo độ ổn định trạng thái khi đóng băng / rã đông tuyệt 
vời. 
 

II. Xuất xứ :  
 
III. Trạng thái : 

 
 
 
 
 

 

 
IV. Công dụng  
 Chất nhũ hóa W / O cho kem, sữa dưỡng và các sản phẩm Chăm sóc Cá nhân khác 
 Chất nhũ hóa cho nhũ tương W/Si 
 Cho phép sản xuất trong quy trình nguội 
 Chất nhũ hóa cho nhiều nhũ tương (W / O / W) 
 Tạo nhũ nhẹ, độc đáo, mềm mượt  

 
V. Ứng dụng 
 Sử dụng trong kem ban đêm, kem chống nắng , và nhiều loại sản phẩm mỹ phẩm 

khác . 
 

VI. Hàm lượng sử dụng :  
 1.5-3% 
 
 

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý Chất lỏng không màu 

Khối lượng riêng 25oC 0.98 
Độ đặc 1500cS 
HLB <5 
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VII. Hướng dẫn đóng gói, bảo quản: 

SM 3330P nên được bảo quản như bao bì ban đầu chưa mở và tránh ánh sáng ở nhiệt 
độ dưới 30 ° C. Sau một khoảng thời gian, nên phân tích đặc tính đánh giá lại trước 
khi sử dụng..  


